
DANH SÁCH THƯƠNG BINH HẠNG 1/4
(Đính kèm Công văn số  2162 /UBND ngày 07  tháng  8năm 2026 của UBND Phường Cẩm Thành)

TT Họ và tên
các Thương binh hạng 1/4

Ngày tháng năm
sinh

(ghi đầy đủ
ngày/tháng/năm)

Địa chỉ thường trú
(thôn/xóm/tổ dân phố +

xã/phường)

Số điện thoại
người thân

Thương binh 1/4

Đăng ký hình thức
nhận quà tri ân Thông tin tài khoản sẽ nhận quà tri ân

Mối quan hệ
của chủ tài
khoản với

các Thương
binh hạng

1/4

Ghi chú

Nhà ở

Nhận tiền
qua

chuyển
khoản

Tên chủ tài khoản  Số tài khoản Tên ngân hàng

1 Võ Thị Cúc 20/8/1949 Tổ 3, Phường Cẩm Thành 0935424619 x

2 Nguyễn Văn Bảy 10/10/1948 Tổ 3, Phường Cẩm Thành 0773340794 x

3 Võ Ngọc Thanh 10/06/1954 Tổ 3, Phường Cẩm Thành 0834437676 x

4 Huỳnh Thị Kim Hồng 05/04/1954 Tổ 3, Phường Cẩm Thành 0985360459 x

5 Tống Thị Bông 01/01/1955 Tổ 3, Phường Cẩm Thành 0393274506 x

6 Lê Thị Kim Thanh 10/03/1955 Tổ 3, Phường Cẩm Thành 0399420788 x Lê Thị Kim Thanh 105880333840 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công
thương Việt Nam

7 Hồ Thị Hồng Hậu 02/02/1952 Tổ 4, Phường Cẩm Thành 0905967943 x Hồ Thị Hồng Hậu 0271001058291 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt
Nam

8 Nguyễn Ngọc Sơn 12/12/1950 Tổ 7, Phường Cẩm Thành, 0397908648 x Nguyễn Ngọc Sơn 106000551712 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công
thương Việt Nam

9 Bùi Thị Me 16/10/1945 Tổ 6, Phường Cẩm Thành 0914159514 x Bùi Thị Me 1035894510 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt
Nam

10 Bùi Văn Tính 08/10/1957 Tổ 10, Phường Cẩm Thành 0975443463 x Bùi Văn Tính 0271000976005 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt
Nam

11 Nguyễn Xuân Lan 25/10/1950 Tổ 10, Phường Cẩm Thành 0912174704 x Dương Thị Kim Cúc 1912174704 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt
Nam Vợ

12 Trần Đình Trọng 22/10/1953 Tổ 12, Phường Cẩm Thành 0913418331 x Trần Đình Trọng 0271001072355 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt
Nam

13 Nguyễn Ngọc Thanh 05/5/1953 Tổ 12, Phường Cẩm Thành 0383497467 x Trần Thị Mai 063007160001   Ngan hang Lộc Phát Việt Nam Vợ

14 Nguyễn Thị Thanh Thúy 20/10/1950 Tổ 12, Phường Cẩm Thành 0914182965 x Bùi Thị Ánh Tá 5700440665 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam Con
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